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Họ và tên:……………………


Lớp:………………………….

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất (4đ)
Câu 1: Ngôn ngữ dùng để viết chương trình cho máy tính hiểu được gọi là:

A. Ngôn ngữ máy


B. Ngôn ngữ lập trình 
C. Ngôn ngữ tiếng Anh 

D. a, b đúng

Câu 2: Các dãy bit (0101...) là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ gì?

A. Ngôn ngữ lập trình

B. Ngôn ngữ tiếng Anh
C. Ngôn ngữ tiếng Việt

D. Ngôn ngữ máy 
Câu 3: Program là từ khóa khai báo gì?

A. Tên chương trình 

B. Các thư viện

C. Điểm bắt đầu chương trình 
D. Điểm kết thúc chương trình

Câu 4: Sau khi soạn thảo, ta nhấn tổ hợp nào để dịch và chạy chương trình

A. Alt + F9 

B. Ctrl + F6 

C. Ctrl + F9 

D. Alt + F6

Câu 5: Integer là kiểu dữ liệu?

A. Số nguyên 
B. Số thực 

C. Chuỗi

 D. Chữ

Câu 6: Cách chuyển biểu thức ax2 +bx+c nào sau đây là đúng

A. a*x2 +b*x+c 


B. a*x*x+b*x+c*x

C. a*x*x +b.x +c*x 

D. a*x*x + b*x+c

Câu 7: Kiểu dữ liệu String có phạm vi giá trị là

A. Một ký tự trong bảng chữ cái 

B. Xâu ký tự tối đa 522 ký tự

C. Xâu ký tự tối đa 525 ký tự 


D. Xâu ký tự tối đa 255 ký tự

Câu 8: Div là phép toán gì?

A. Chia lấy phần nguyên 

B. Chia lấy phần dư

C. Cộng 



D. Trừ

D. Tất cả đều sai

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 13 (2đ):  Tính 
a) 2 Div 3 – 2 Mod 3 + 3 Div 2 – 3 Mod 2 =……………………………………………..
b) 1/3 – 2 * 7 Mod 2 – 8 Div 4 * 4 = …………………………………………………….

Câu 14 (2đ): Cho đoạn chương trình: 


a:=5; b:=10;


If a >b then



Begin



z:= a div 3; 



a:= z + a;



b:= a mod 3; 



c:= b + a;



end


Else



Begin



z:= b div 3;



b:= a + z;



a:= b – z;



c:= a * 2;



end;



Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình trên (a,b,c,z bằng bao nhiêu)? 
Câu 15 (2đ): Cho hai số thực a và b. Hãy viết chương trình cho biết kết quả so sánh hai số đó dưới dạng “ a  lớn hơn b”, “a nhỏ hơn b” hoặc “ a bằng b”? 
Bài làm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIN 8
(Năm học 2012-2013)

I/ MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Tất cả những kiến thức lý thuyết đã học từ tiết 1 đến tiết 32.
2. Kỹ năng: Hiểu và vận dụng kiến thức đã học để trả lời trắc nghiệm các câu hỏi và vận dụng kiến thức giải bài tập.
3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực.

II/ CHUẨN BỊ : Đề kiểm tra + Ma trận + Đáp án .  
	NỘI DUNG
	CẤP ĐỘ
	TỔNG

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Bài 1 Máy tính và chương trình máy tính
	2 (TN: 0,5đ)
	1 (TN: 0,25đ)
	
	3 (TN: 0,75đ)



	Bài 2 Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
	2 (TN: 0,5đ)
	
	
	2 (TN:0.5đ)


	Bài thực hành 1 Làm quen với Turbo Pascal
	
	2 (TN: 0,5đ)
	1 (TN: 0,25đ)
	3 (TN:0,75đ)


	Bài 3 Chương trình máy tính và dữ liệu
	2 (TN: 0,5đ)
	
	1 (TL: 2đ)
	2 (TN:0,5đ)
1 (TL: 2đ)


	Bài 4 Sử dụng biến trong chương trình
	2 (TN: 0,5đ)
	
	
	2 (TN: 0,5đ)



	Bài 5 Câu lệnh điều kiện
	
	
	2 (TL: 5) 


	2 (TL: 5đ) 



	TỔNG
	8 (TN: 2đ)


	3 (TN:0.75đ)

	1 (TN:0,25đ)
3 (TL: 7đ)


	12 (TN: 3đ)
3 (TL:7đ)


ĐÁP ÁN

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ.án
	B
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	A


B.PHẦN TỰ LUẬN

Câu 13: a)
= -2 
(1đ)


b) =  -7.6 
(1đ)
Câu 14: Kết quả của đoạn chương trình:


z = 9; (0.5 đ)
b = 14;  (0.5 đ)
a = 5;
(0.5 đ)
c = 10;  (0.5 đ)
Câu 15: Viết chương trình:

Program        sosanhhaiso;

Uses             crt;

(0,5đ)
Var    a,b: integer;



Begin
(0,25đ)

Readln(a,b);
(0,25đ)

If a>b then  Write(‘a lon hon b’);
(0,25đ)

If a<b then  Write(‘a be hon b’);
(0,25đ)

If a=b then  Write(‘a bang b’);
(0,25đ)

End.

(0,25đ)
Điểm:








